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A. NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP:
[bookmark: _Hlk148018206]I. Đọc - hiểu:
1. Chủ đề
Bài 1:  Câu chuyện của lịch sử.
Bài 2: Vẻ đẹp cổ điển. 
2. Yêu cầu kiến thức: 
[bookmark: _Hlk179950473]a. Văn bản:
- Nhận biết được một số yêu cầu của truyện lịch sử như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ.
- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Đường luật như bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua văn bản.
- Rút ra được thông điệp/ bài học mà tác giả gửi gắm trong văn bản
- Nêu được việc làm, hành động thể hiện bài học rút ra từ văn bản
- Thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với vấn đề đặt ra trong văn bản.
[bookmark: _Hlk179950505]b. Tiếng Việt:
- Nhận biết được biệt ngữ xã hội, từ ngữ địa phương; hiểu được phạm vi, tác dụng của việc sử dụng biệt ngữ xã hội, từ ngữ địa phương trong giao tiếp và trong sáng tác văn học.
- Hiểu được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ, từ tượng hình, từ tượng thanh và các biện pháp tu từ đã học: so sánh, nhân hoá, hoán dụ, ẩn dụ, liệt kê, nói quá, nói giảm nói tránh, đảo ngữ.
II. Viết: 
[bookmark: _Hlk88693179]1. Viết bài văn kể lại một chuyến đi hay hoạt động xã hội đã để lại cho bản thân nhiều ấn tượng.
2. Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt )
B. CẤU TRÚC ĐỀ
- 100% tự luận 
I. Đọc-hiểu ( 5 điểm – 5 câu hỏi ) 
II. Viết ( 5 điểm ) Viết bài văn 
C. BÀI TẬP THAM KHẢO
Bài 1.Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Tháng 6, ngày 24, sao sa.
Hưng Đạo Đại Vương ốm. Vua ngự tới nhà thăm, hỏi rằng: “Nếu có điều chẳng may mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào?”
Hưng Đạo Vương trả lời:
- Ngày xưa Triệu Vũ dựng nước, vua Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh dã, đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào Trường Sa, còn đoản binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đời Đinh, Lê dùng được người tài giỏi, đất phương Nam mới mạnh mà phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại là một thời. Vua Lí mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lí Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm, đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây, vì vua tôi đồng tâm, anh em hoà mục, cả nước cùng nhà góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái, nó cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh. Dùng đoản (binh) chế trường (trận) là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như cách tằm ăn, không cần thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tuỳ thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước.
(Trích Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, SGK Ngữ văn 10, tập II, NXBGD 2006 ) 
[bookmark: _Hlk179319598]Câu 1. Ngữ liệu trên được viết theo thể loại gì? 
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính là gì?
Câu 3. Nhân vật Hưng Đạo Vương được nhắc đến trong đoạn trích trên là tướng giỏi của thời nhà nào trong lịch sử dân tộc Việt Nam?
Câu 4. Nhân vật Hưng Đạo Vương được nhắc đến trong đoạn trích trên là ai?
Câu 5. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn sau: “Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự.” 
Câu 6. Từ “mệt mỏi” trong câu : “Đời Đinh, Lê dùng được người tài giỏi, đất phương Nam mới mạnh mà phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống.” là gì?
Câu 7. Tên tuổi của Hưng Đạo Vương gắn liền với chiến công lừng lẫy nào trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam?
  Câu 8. Là thế hệ trẻ đang nắm trong tay những cơ hội - em rút ra bài học gì về tư tưởng khoan thư sức dân của Hưng Đạo Vương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Em hãy trình bày bằng một đoạn văn ngắn 5 - 7 dòng.
Bài 2.Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
[…] Trong một buổi sáng đã có hai người nói với Trần Bình Trọng nhiều điều có ích. Họ chỉ là người lính, người dân bình thường, nhưng đều đã trải qua nhiều trận chiến đấu gay go. Họ đã làm cho Trần Bình Trọng vui lòng và tin rằng họ sẽ làm tròn những công việc ông giao cho. Kể từ khi đất nước có giặc xâm lược, Trần Bình Trọng đã mắt thấy tai nghe nhiều sự việc chứng tỏ tài năng và lòng yêu nước của những người không phải dòng dõi quý tộc. Ông đã được thấy những người lính bình thường lăm lăm ngọn giáo ngắn trong tay, xông thẳng tới trước những tên tướng Nguyên và dùng ngọn giáo ngắn ấy đánh ngã tướng giặc cưỡi trên lưng những con ngựa cao lớn. Ông đã từng giao nhiều việc quân cho những người lính của mình.
                                                        […]
Ông già làng Xuân Đình chẳng những giảng giải cho Trần Bình Trọng nghe rất kỹ về thế đất vùng Thiên Mạc, mà ông ta còn nhận xét rất đúng phép dùng binh: với thế đất như thế, cách bày trận sẽ phải ra sao. Ông ta nói:
- Dải cát sa bồi này chạy dài tít tắp, không rõ đâu là bến bờ. Mặt trước bãi cát là con sông Thiên Mạc rộng mênh mông. Mặt sau lưng nó là bãi lầy Màn Trò ăn mãi vào sâu hàng trăm dặm. Chỗ chúng ta đứng đây là địa thế làng Xuân Đình. Xuân Đình ở đầu bãi lầy Màn Trò, nhưng cũng ở đầu dải cát sa bồi. Từ trước đến nay, ai cũng cho rằng trong bãi lầy không có người ở. Giặc Nguyên hơn ta về quân cưỡi ngựa, ta giỏi hơn chúng về tài đánh trên sông. Nếu như trận đánh xảy ra ở đây, giặc sẽ tránh giao chiến trên sông Thiên Mạc với ta. Chúng sẽ rút lên dải cát sa bồi này, lập thế trận dựa lưng vào bãi Màn Trò để quyết chiến với ta trên vùng đất khô ráo quen với vó ngựa của chúng.
Trần Bình Trọng suy nghĩ về lời nói của ông già:
- Có phải ông lão cho rằng tướng giặc sẽ lấy dải cát sa bồi này làm đất quyết chiến không?
- Chính vậy đấy! Nhưng ta có cách buộc chúng không thể quyết chiến ở đây mà phải chịu những đòn ta đánh ở chỗ khác và ở những hướng khác với ý muốn của chúng.
- Ông lão nói nốt đi!- Trần Bình Trọng giục, rõ ràng câu chuyện đã khiến ông thật sự quan tâm.
- Đây nhé! Tướng quân xem, chúng muốn đổ quân lên bộ cũng phải dùng những bến thuyền này. Bởi vì ở đây bờ sông thấp, lại có những vụng nhỏ tránh được sóng gió. Nhưng chúng không bao giờ nghĩ rằng chúng có thể bị đánh từ cửa Hàm Tử trở xuống, vì rằng bên kia cửa Hàm Tử là bến Chương Dương thẳng đường về Thăng Long, giặc sẽ dễ dàng ra cứu.
Trần Bình Trọng khen thầm. Ông khẽ gật đầu và giơ tay chỉ về phía Màn Trò hỏi tiếp:
- Ông lão định phục binh trong đó để đánh vỗ vào lưng quân giặc phải không?
- Ấy là nếu lão cầm quân, chứ lão đã trên bảy mươi tuổi đầu rồi và cũng chẳng ai bái lão làm tướng. Nhưng nếu lão cầm quân, lão sẽ bày trận như vậy đó!
Gương mặt Trần Bình Trọng rạng rỡ hẳn lên. Ông nói to với ông già Xuân Đình:
- Ông lão nói rất đúng. Ta cũng sẽ phục quân trong Màn Trò. Như thế, nếu giặc phải giao chiến trên sông Thiên Mạc hay trên bãi sa bồi này chúng đều phải đánh trên thế đất chết của chúng. Binh pháp cũng nói như vậy đấy!
                         (Trích Bên bờ Thiên Mạc – Chương 3, Hà Ân, NXB Kim Đồng)
Câu 1. Bối cảnh lịch sử của đoạn trích trên là gì ?
Câu 2. Nhân vật ông già làng Xuân Đình được nói đến trong đoạn trích là ai?
Câu 3. Trong văn bản trên, người kể chuyện là ai?
Câu 4. Nhân vật trong văn bản trên chủ yếu khắc họa ở phương diện nào?
Câu 5. Chỉ rõ và nêu tác dụng của phép so sánh trong câu: “Giặc Nguyên hơn ta về quân cưỡi ngựa, ta giỏi hơn chúng về tài đánh trên sông” ?
Câu 6. Vì sao Trần Bình Trọng quyết định cho quân mai phục ở bãi Màn Trò?
Câu 7. Tác giả bộc lộ thái độ, tình cảm như thế nào đối với câu chuyện và nhân vật được kể?
Câu 8. Chi tiết “Gương mặt Trần Bình Trọng rạng rỡ hẳn lên. Ông nói to với ông già Xuân Đình:
- Ông lão nói rất đúng. Ta cũng sẽ phục quân trong Màn Trò. Như thế, nếu giặc phải giao chiến trên sông Thiên Mạc hay trên bãi sa bồi này chúng đều phải đánh trên thế đất chết của chúng. Binh pháp cũng nói như vậy đấy!”giúp em hiểu gì về nhân vật Trần Bình Trọng?
Câu 10. Từ văn bản trên, bằng đoạn văn ngắn (5 đến 7 câu) em hãy nêu suy nghĩ của mình về trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước hôm nay.
Bài 3.Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.”
                   (Qua Đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan)
Câu 1. “Qua Đèo Ngang” là tác phẩm viết theo thể thơ gì?
Câu 2. Hãy cho biết phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên?
Câu 3: Trong bài thơ “Qua Đèo Ngang”, cảnh vật được miêu tả vào thời điểm nào?
Câu 4. Hai câu thơ đầu bài thơ diễn tả không gian đèo Ngang như thế nào?
Câu 5. Nghệ thuật nổi bật trong câu “Cỏ cây chen lá, đá chen hoa” là gì? Hãy cho biết tác dụng của nghệ thuật đó trong việc thể hiện nội dung của văn bản?
Câu 6. Tâm trạng của bà Huyện Thanh Quan được bộc lộ qua bài thơ là tâm trạng gì?
Câu 7. Trong bài thơ, từ nào gợi lên cảm giác hoang vắng, quạnh hiu của đèo Ngang?
Câu 8. Nêu nội dung chính của bài thơ “Qua Đèo Ngang”?
Câu 9. Là thế hệ trẻ tương lai, em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ cảnh đẹp của quê hương, đất nước? Hãy trình bằng bằng đoạn văn 5-7 dòng. 
Bài 4 .Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
                                           THƯƠNG VỢ
Quanh năm buôn bán ở mom sông, 
Nuôi đủ năm con với một chồng. 
Lặn lội thân cò khi quãng vắng, 
Eo sèo mặt nước buổi đò đông. 
Một duyên, hai nợ, âu đành phận, 
Năm nắng, mười mưa, dám quản công. 
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc: 
Có chồng hờ hững cũng như không![image: ]
( Tú Xương)
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Nêu chủ đề của bài thơ Thương vợ?
Câu 3. Nghĩa của từ “hờ hững” trong câu thơ “Có chồng hờ hững cũng như không!”[image: ]?
Câu 4. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ:
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Câu 5. Từ hình tượng bà Tú trong văn bản Thương vợ em có suy nghĩ gì về hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Em hãy trình bày bằng một đoạn văn ngắn 5 - 7 dòng để bày tỏ suy nghĩ đó.
[bookmark: _Hlk179320652]Bài 5. Em hãy viết bài văn (khoảng 1,5 trang giấy) kể lại chuyến tham quan di tích lịch sử mà em ấn tượng nhất.
  Bài 6. Hãy viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học là bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ
  tuyệt Đường luật mà em đã đọc hoặc đã học.
BGH xác nhận                             TT/NTCM duyệt                       Giáo viên lập
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